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Học sinh điền câu trả lời vào cột đáp án. 

Câu Đề bài Đáp án 

MỨC ĐỘ CƠ BẢN 

1 Tính giá trị của biểu thức: 2024 + 150 × 34 – 75 × 68.  

2 Trung bình cộng của hai số là 95. Một trong hai số là 68. Tìm số còn lại.  

3 Thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 50m, chiều dài hơn chiều rộng 

5m. Tính diện tích thửa ruộng đó. 

 

4 Cho các số: 90; 105; 36; 1990; 115; 2022; 2345; 2011; 1989. Hỏi có bao 

nhiêu số chia hết cho 5 trong các số trên? 
 

5 Tìm số tự nhiên a biết:  

23 57
a 2

4 4
    

 

6 Kết quả của phép tính sau là bao nhiêu? 

2 3 3
:

5 5 2
  

 

7 Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:  

7 2

15 15
 …….. 

4 3

9 2
  

 

8 
Một cửa hàng có 48kg đường, buổi sáng cửa hàng đã bán 

2

3
 số đường. Hỏi 

cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

 

9 
Mẹ có một tấm vải, sau khi cắt đi 

13

15
 tấm vải thì còn lại 16m. Tính chiều 

dài tấm vải lúc đầu. 

 

10 
Hình bình hành có độ dài đáy là 

8

5
m, chiều cao tương ứng là 

3

4
m. Diện 

tích hình bình hành đó là: 

 

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG 

TÀI LIỆU TOÁN NÂNG CAO LỚP 4 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC 
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11 Một chiếc cốc chứa đầy nước nặng 400 gram. Trong khi một chiếc cốc 

không chứa nước nặng 100 gram. Hỏi chiếc cốc chứa một nửa lượng 

nước nặng bao nhiêu gram? 

 

 

12 
Năm nay, mẹ hơn con 25 tuổi. Hai năm nữa, tuổi con bằng 

1

6
 tuổi mẹ. 

Tính tuổi con hiện nay. 

 

13 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái 

được số mới gấp 17 lần số ban đầu. 

 

14 Tính tổng sau: 6 + 12 + 18 + 24 + ……+ 84 + 90.  

15 Tìm số lớn nhất có dạng 2a36b , biết số đó chia hết cho cả 2, 3 và 5.  

DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI 

16 Hai số chẵn có tổng là 42. Biết giữa chúng có 8 số chẵn khác. Số lớn hơn 

trong hai số đó là: 

 

17 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích bằng 

75cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó. 

 

18 
Giá trị của biểu thức 

1 1 1 1 1 1 1

2 6 12 20 30 42 56
       là:  

19 Để đánh số trang của cuốn sách dày 140 trang người ta cần sử dụng bao 

nhiêu chữ số (biết cuốn sách được đánh số từ trang 1)? 

 

20 Tích sau có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0? 

2   4   6   25   35   45   55 
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